
STT Tên vật tư và quy cách
Đơn vị 

tính
Số lượng Lý do thanh lý

1 Sắt thép các loại Kg       15.945,4 Thu hồi ĐNTL

2 Đồng Kg                2,0 Thu hồi ĐNTL

3 Đồng thanh các loại Kg              10,7 Thu hồi ĐNTL

4 Cột 8,4 mét (Chặt còn 5 mét) Cột              14,0 Thu hồi ĐNTL

5 Cột BTLT 8,4 mét (chặt gốc còn 5,5 mét) Cột                4,0 Thu hồi ĐNTL

6 Cột BTLT 8.4 mét (Chặt còn 6.5 mét) Cột                2,0 Thu hồi ĐNTL

7 Trụ BTLT 8,4m cắt gốc Cột                4,0 Thu hồi ĐNTL

8 Trụ BL vuông còn 6m Trụ                3,0 Thu hồi ĐNTL

9 Trụ BTLT 8,4 còn 5m Trụ              22,0 Thu hồi ĐNTL

10 Trụ BTLT chặt gốc còn 5m Trụ              28,0 Thu hồi ĐNTL

11 Trụ BTLT chặt gốc còn 6m Trụ                4,0 Thu hồi ĐNTL

12 Sứ đứng 24kV Cái              40,0 Thu hồi ĐNTL

13 Cùi sứ đỡ Cái          1.440,0 Thu hồi ĐNTL

14 Cùi sứ treo Bộ         2.227,6 Thu hồi ĐNTL

15 Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0,6/1kv VC 30/10 Mét                2,0 Thu hồi ĐNTL

16 Dây nhôm cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv AV 30/10 Mét            142,0 Thu hồi ĐNTL

17 Cáp đồng trần M 16 mm2 Kg              23,6 Thu hồi ĐNTL

18 Cáp đồng trần M 35 mm2 Kg            846,2 Thu hồi ĐNTL

19 Cáp đồng trần M 35 mm2 Kg                8,1 Thu hồi ĐNTL

20 Cáp đồng trần M 22 mm2 Kg            356,9 Thu hồi ĐNTL

21 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 150/19 mm2 Mét                5,0 Thu hồi ĐNTL

22 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A35 mm2 Mét              16,0 Vụn lẻ

23 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR các loại Kg        51.969,5 Thu hồi ĐNTL

24 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét                5,0 Vụn lẻ

25 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 35/6,2 mm2 Kg                0,5 Thu hồi ĐNTL

26 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 Kg          5.520,8 Thu hồi ĐNTL

27 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 Kg        12.400,0 Thu hồi ĐNTL

28 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 150/19 mm2 Kg                1,1 Thu hồi ĐNTL

29 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 185/29 mm2 Kg        15.654,5 Thu hồi ĐNTL

30 Cáp thép TK 50 mm2 Kg              86,4 Thu hồi ĐNTL

31 Cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DSTA M 3x240 Mét              16,0 Vụn lẻ 

32 Cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DSTA AL 3x300 Mét              13,0 Vụn lẻ 

33 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 11 mm2 Mét            595,0 Thu hồi ĐNTL

34 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 22 mm2 Mét            423,0 Thu hồi ĐNTL

35 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 120 mm2 Mét              48,0 Thu hồi ĐNTL

36 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 25mm2 Mét              24,0 Thu hồi ĐNTL

37 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 16 mm2 Mét                5,0 Thu hồi ĐNTL

38 Dây nhôm bọc 30/10 Mét                7,5 Vụn lẻ 

39 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 25 mm2 Mét              15,0 Thu hồi ĐNTL

40 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 35 mm2 Mét            128,0 Thu hồi ĐNTL

41 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 50 mm2 Mét            397,2 Thu hồi ĐNTL

42 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 70 mm2 Mét              34,0 Thu hồi ĐNTL

43 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 240 mm2 Mét            123,0 Thu hồi ĐNTL

44 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x1,5 mm2 Mét            120,0 Thu hồi ĐNTL

45 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x4 mm2 Mét            527,0 Thu hồi ĐNTL

46 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 2x4 mm2 Mét              88,0 Thu hồi ĐNTL

47 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x16 mm2 Mét              45,0 Thu hồi ĐNTL

48 Xà 2 TBA trên cột thép N22-12 (X2TBA-N22-01) Bộ                1,0 Rỉ sét

49 Xà TC-LBS-N22(21,3kg/bộ) Bộ                1,0 Rỉ sét
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50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x25 mm2 Mét              10,0 Thu hồi ĐNTL

51 Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 4x3,5 mm2 Mét              13,0 Thu hồi ĐNTL

52 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x11+1x7 Mét              62,6 Thu hồi ĐNTL

53 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x35 Mét              14,0 Thu hồi ĐNTL

54 Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 3x11+1x7 Mét              36,5 Thu hồi ĐNTL

55 Cáp công tơ 2X30/10 Mét            629,5 Thu hồi ĐNTL

56 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 14x2,5 Mét              28,0 Thu hồi ĐNTL

57 Cáp đồng muller 2x11 mm2 Mét                6,0 Vụn lẻ

58 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 2x2,5 Mét            413,0 Thu hồi ĐNTL

59 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 4x4 Mét            905,0 Thu hồi ĐNTL

60
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 7x1,5 

mm2
Mét            325,0 Thu hồi ĐNTL

61 Cờ tiếp địa ĐK 10 dài 0,36m Cây                6,0 Rỉ sét

62 Cáp điều khiển CTL-TTS 10X2,5mm2 Mét              13,2 Thu hồi ĐNTL

63 Cáp điều khiển CTL-TTS 4X2,5mm2 Mét              85,8 Thu hồi ĐNTL

64 Cáp điều khiển CTL-TTS 5X2,5mm2 Mét                2,6 Thu hồi ĐNTL

65 Cáp điều khiển CTL-TTS 7x1,5mm2 Mét              87,5 Thu hồi ĐNTL

66 Cáp điều khiển CTL-TTS 7x2,5mm2 Mét              84,3 Thu hồi ĐNTL

67
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 

20x1,5mm2
Mét            380,0 Thu hồi ĐNTL

68 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 24x1,5 Mét            180,0 Thu hồi ĐNTL

69 Cáp công tơ 2X30/10 Mét                1,0 Vụn lẻ

70 Cáp đồng muller 2x7 mm2 Mét              28,0 Vụn lẻ

71 Cáp điều khiển Cu/PVC/DSTA/PVC-S 6x2,5mm2 Mét              21,0 Thu hồi ĐNTL

72
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC/DSTA/Fr-PVC-S 

4x1,5mm2
Mét            120,0 Thu hồi ĐNTL

73
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC/DSTA/Fr-PVC-S 

12x1,5mm2
Mét              84,0 Thu hồi ĐNTL

74
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC/DSTA/Fr-PVC-S 

14x1,5mm2
Mét            150,0 Thu hồi ĐNTL

75 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 50 mm2 Mét                8,8 Vụn lẻ

76 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 95 mm2 Mét              10,0 Vụn lẻ

77
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC/DSTA/Fr-PVC-S 

19x1,5mm2
Mét            650,0 Thu hồi ĐNTL

78 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét        12.463,0 Thu hồi ĐNTL

79 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét          2.626,0 Thu hồi ĐNTL

80 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét        24.672,0 Thu hồi ĐNTL

81 Tia tiếp địa sắt dẹt 40x4 Mét                0,7 Vụn lẻ

82 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét            630,0 Thu hồi ĐNTL

83 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét        20.286,0 Thu hồi ĐNTL

84 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét            756,0 Thu hồi ĐNTL

85 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 22 mm2 Mét                4,0 Vụn lẻ

86 Cáp nhôm hợp kim PVC/XLPE 12,7/24kV AA 70 mm2 Mét              14,7 Vụn lẻ

87 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A120 mm2 Mét          8.572,0 Thu hồi ĐNTL

88 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A120 mm2 Mét          1.068,0 Thu hồi ĐNTL

89 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x16 mm2 Mét              15,0 Thu hồi ĐNTL

90 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x50 mm2 Mét            160,0 Thu hồi ĐNTL

91 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x70 mm2 Mét              36,0 Thu hồi ĐNTL

92 Cáp nhôm hợp kim PVC/XLPE 12,7/24kV AA 50 mm2 Mét              14,0 Vụn lẻ

93 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x35 mm2 Mét              14,0 Thu hồi ĐNTL

94 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x50 mm2 Mét            434,0 Thu hồi ĐNTL

95 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 mm2 Mét              47,0 Thu hồi ĐNTL

96 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x150 mm2 Mét              17,0 Thu hồi ĐNTL
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97 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x25 mm2 Mét                3,0 Thu hồi ĐNTL

98
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 24kV AC 240/39 

mm2
Mét                1,0 Vụn lẻ 

99 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 22 mm2 Mét              11,5 Thu hồi ĐNTL

100 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 35 mm2 Mét              68,0 Thu hồi ĐNTL

101 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 35 mm2 Mét              39,0 Thu hồi ĐNTL

102 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 24kV M 35 mm2 Mét                6,0 Thu hồi ĐNTL

103 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 95 mm2 Mét          3.225,0 Thu hồi ĐNTL

104 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 185 mm2 Mét              12,2 Vụn lẻ

105 Cáp đồng muller 3x11+1x7 Mét                2,0 Vụn lẻ

106 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 95 mm2 Mét            765,0 Thu hồi ĐNTL

107 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 120 mm2 Mét          1.795,0 Thu hồi ĐNTL

108 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 150 mm2 Mét                9,0 Thu hồi ĐNTL

109 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 185 mm2 Mét        37.839,0 Thu hồi ĐNTL

110 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 24kV A 70 mm2 Mét            177,0 Thu hồi ĐNTL

111 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 240 mm2 Mét              14,0 Vụn lẻ

112 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 400 mm2 Mét                7,5 Vụn lẻ

113 Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 4x25 mm2 Mét              17,0 Vụn lẻ

114
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 70 

mm2
Mét            135,0 Thu hồi ĐNTL

115 Công tơ 3 pha 3 giá Landis 100V 2x5-6A Cái                1,0 Hỏng

116
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 185 

mm2
Mét          1.059,0 Thu hồi ĐNTL

117 Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 24kV AC 120 mm2 Mét          1.989,0 Thu hồi ĐNTL

118 Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 24kV AC 240 mm2 Mét            888,0 Thu hồi ĐNTL

119 Khóa néo cáp vặn xoắn các loại Cái                4,0 Thu hồi ĐNTL

120 Xà néo rẽ FCO lệch trụ thép NRFLT-2-10-12.1C Bộ                1,0 Rỉ sét

121 Giá giữ cáp ngầm và đai thép buộc cột sắt có đỉnh 300 Bộ                1,0 Rỉ sét

122 Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng) Cái            442,0 Thu hồi ĐNTL

123 Khoá đỡ dây ABC các loại Cái                1,0 Thu hồi ĐNTL

124 Kẹp quai nhôm đồng Cái          1.329,0 Thu hồi ĐNTL

125 Kẹp răng trung thế các loại Cái            225,0 Thu hồi ĐNTL

126 Kẹp cáp nhôm các loại Cái          1.627,0 Thu hồi ĐNTL

127 Kẹp cáp nhôm các loại Cái              24,0 Thu hồi ĐNTL

128 Xà lắp FCO + CSV - Cột sắt Bộ                1,0 Rỉ sét

129 Xà néo trụ PI (NII-12-1.0) Bộ                3,0 Rỉ sét

130 Kẹp cáp các loại Cái              88,0 Thu hồi ĐNTL

131 Kẹp cáp 3 bu lông nhôm Cái              28,0 Thu hồi ĐNTL

132 Kẹp cáp bu lông các loại Cái            120,0 Thu hồi ĐNTL

133 Bộ định tuyến dữ liệu Router 3G Cái                1,0 
Hỏng, không thu 

thập được dữ liệu

134 Móc treo chữ U 70 KN Cái              72,0 Thu hồi ĐNTL

135 Khóa néo dây AC các loại (sắt,hỏng) Cái            677,0 Thu hồi ĐNTL

136 Khoá néo dây các loại Cái            854,0 Thu hồi ĐNTL

137 Ty móng néo M26 dài 2,4m Cây                1,0 Rỉ sét

138 Đầu cốt dây chống sét ZIIC-50-3 Cái                4,0 Rỉ sét

139 Bịt đầu cáp ABC 150 Cái                4,0 Rạn nứt

140 Khóa đỡ cáp ABC 4x95 Cái              10,0 Thu hồi ĐNTL

141 Đầu cốt các loại Cái            151,0 Thu hồi ĐNTL

142 Cáp ngầm 24kV bọc XLPE/PVC M 1x500 Mét              11,8 Thu hồi ĐNTL

143 Cáp ngầm 24kV bọc XLPE/PVC/DSTA AL 1x240 Mét          3.264,0 Thu hồi ĐNTL

144 Cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC M 3x200 Mét            544,0 Thu hồi ĐNTL
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145 Xà trạm biến áp trên cột BTLT II (XTP-LT10-03-2A) Bộ                1,0 Rỉ sét

146 Đầu cáp ngầm 3 pha 3x240 Bộ                4,0 Thu hồi ĐNTL

147 Đầu nối cáp ngầm trung thế 3 pha ngoài trời các loại Bộ              16,0 Thu hồi ĐNTL

148 Hộp nối cáp ngầm 24kV - (3x150-300)mm2 Bộ                1,0 Thu hồi ĐNTL

149 Cầu chì tự rơi các loại Cái            109,0 Thu hồi ĐNTL

150 Xà cầu chì TBA 3 pha cột II (XCC-II(78)) Bộ                1,0 Rỉ sét

151 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái              57,0 Thu hồi ĐNTL

152 Cần FCO thu hồi các loại Cái                5,0 Thu hồi ĐNTL

153 Cầu dao 1 pha các loại Cái            327,0 Thu hồi ĐNTL

154 Cầu dao 1 pha các loại Cái              34,0 Thu hồi ĐNTL

155 Gông treo cáp G0 (2,611 kg/bộ) Bộ              13,0 Rỉ sét

156 Xà đỡ thẳng lệch trụ ghép (ĐTLK-2-8-20M-2) Bộ                1,0 Rỉ sét

157 Cầu dao 3 pha các loại Bộ                3,0 Thu hồi ĐNTL

158 Dao cách ly 1 pha 24kV Cái                2,0 Thu hồi ĐNTL

159 Giá đỡ tụ bù (GTB-12-02) Bộ                2,0 Rỉ sét

160 Dao cách ly 3 pha các loại Bộ                2,0 Thu hồi ĐNTL

161 Dao cách ly 3 pha 35kV Cái                1,0 Thu hồi ĐNTL

162
Găng tay cách điện hạ thế dài 280mm(11.02in) cỡ LL 

(YS-102-13-04)
Đôi                2,0 

Thí nghiệm không 

đạt

163 Dao cách ly 3 pha 24kV 630A chém ngang Cái                1,0 Thu hồi ĐNTL

164 Dao cách ly 110kV các loại Bộ                8,0 Thu hồi ĐNTL

165 Dao cách ly có tải LBS 24kV 630A kiểu kín Cái                1,0 Thu hồi ĐNTL

166 Dao cách ly có tải LBS 24kV 630A kiểu hở Cái                2,0 Thu hồi ĐNTL

167 Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA Cái                1,0 

Lạc hậu kỹ thuật 

(loại đồng hồ cơ, 

không còn phù hợp)

168 Máy cắt 24KV thu hồi Cái              21,0 Thu hồi ĐNTL

169 Máy cắt khí SF6 110kV Bộ                1,0 Thu hồi ĐNTL

170 Áp-tô-mát 1 pha các loại Cái            157,0 Thu hồi ĐNTL

171 Áp-tô-mát 3 pha các loại Cái              90,0 Thu hồi ĐNTL

172 Biến dòng điện hạ áp các loại Cái              99,0 Thu hồi ĐNTL

173 Cờ tiếp địa (0,33kg/cái) Cái                3,0 Rỉ sét

174 Cùm lắp giá treo REC trên cột đôi (X-REC-2LT) Bộ                1,0 Rỉ sét

175 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái                3,0 Thu hồi ĐNTL

176 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái                1,0 Thu hồi ĐNTL

177 Biến dòng điện hạ áp 150/5A Cái                4,0 Thu hồi ĐNTL

178 Cọc néo ĐK 18x2,4M Cái                6,0 Rỉ sét

179 Khóa néo dây ACSR 120mm2 Cái                5,0 Rỉ sét

180 Khóa néo dây ACSR 240 Cái                9,0 Rỉ sét

181 Biến dòng điện hạ áp 400/5A Cái                7,0 Thu hồi ĐNTL

182 Biến dòng điện hạ áp 800/5A Cái                4,0 Thu hồi ĐNTL

183 Máy biến áp 1 pha 22(15)/0,23kV 50kVA Máy                1,0 Thu hồi ĐNTL

184 Máy biến áp 1 pha 22(15)/0,23kV 75kVA Máy                1,0 Thu hồi ĐNTL

185 Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 100kVA Máy                3,0 Thu hồi ĐNTL

186 Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 160kVA Máy                1,0 Thu hồi ĐNTL

187 Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 250kVA Máy                2,0 Thu hồi ĐNTL

188 Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 400kVA Máy                3,0 Thu hồi ĐNTL

189 Máy biến áp 3 pha 22(15)/0,4kV 160kVA Máy                3,0 Thu hồi ĐNTL

190 Máy biến áp 3 pha 22(15)/0,4kV 320kVA Máy                2,0 Thu hồi ĐNTL

191 Máy biến áp 3 pha 22/15/0,4kV 560kVA Máy                1,0 Thu hồi ĐNTL

192 Ampe kìm Cái                1,0 Thu hồi ĐNTL

193 Máy điều hòa nhiệt độ Cái                1,0 Thu hồi ĐNTL

194 Keo SILICOL Bình              14,0 Keo khô

195 Ty néo thép mạ kẽm phi 26 dài 2,7 mét Cái                1,0 Rỉ sét
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STT Tên vật tư và quy cách
Đơn vị 

tính
Số lượng Lý do thanh lý

196 Giá đỡ TI trên mặt MBA GĐ-TI (0,3kg/bộ) Bộ                1,0 Rỉ sét

197 Dây buộc cổ sứ (đỉnh) 35 mm2 Sợi                8,0 Vụn lẻ

198 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 35 mm2 Mét                8,2 Vụn lẻ

199 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A120 mm2 Mét                6,0 Vụn lẻ

200 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A150 mm2 Mét                2,0 Vụn lẻ 

201 Dây nhôm bọc 30/10 Mét                6,0 Vụn lẻ 

202 Cùm Ubolt lá phi 260 Bộ                3,0 Rỉ sét

203 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x50mm2 Mét              26,5 Vụn lẻ 

204 Khóa néo AB cho dây 50 Cái                4,0 Rỉ sét

205 Khóa néo dây ACSR 185/29 Cái              15,0 Rỉ sét

206 Tạ chống rung cáp quang OPGW-50 Cái                2,0 Rỉ sét

207 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 95 mm2 Mét              27,3 Thu hồi ĐNTL

208 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 185 mm2 Mét              18,3 Thu hồi ĐNTL

209 Tạ chống rung dây chống sét GSW-50 Cái                6,0 Rỉ sét

210 Cọc néo ĐK 26x3,59m Cây                1,0 Rỉ sét

211 Nắp che ổ đầu dây ctơ 1P phẳng (cóvítKC) Cái              37,0 Rạn nứt

212 Ốc siết cáp đồng 1/0 3/0/10 3/0 CU Bộ                1,0 Rỉ sét

213 Ống nhựa xoắn luồn cáp phi 32/25 Mét              30,0 Vụn lẻ, rạn nứt

214 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 120 mm2 Mét              31,0 Thu hồi ĐNTL

215 Ống nhựa xoắn fi 21 Mét              50,0 Vụn lẻ, rạn nứt

216 Áp-tô-mát 2 pha 2 cực 13A DC Cái                2,0 Lạc hậu kỹ thuật

217 Ống nhựa xoắn fi 16 Mét              50,0 Vụn lẻ, rạn nứt

218 Ống nhựa xoắn luồn cáp HDPE chịu lực phi 50/40 Mét                1,5 Vụn lẻ 

219 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg          1.372,3 Thu hồi ĐNTL

220 Nắp che ổ đấu dây công tơ 3 pha Cái              19,0 Rạn nứt

221 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 120/19 mm2 Kg        13.914,0 Thu hồi ĐNTL

222 Ống nhựa xoắn fi 40 Mét              32,0 Vụn lẻ, rạn nứt

223 ống nhựa xoắn phi 85/65 Mét                9,0 Vụn lẻ

224
Găng bảo vệ găng tay cách điện 24kV cỡ L (YS-103-

13-02)
Đôi                2,0 

Thí nghiệm không 

đạt

225 Bộ tiếp điểm cho pha dao tiếp địa 123kV Bộ                1,0 Lạc hậu kỹ thuật

226 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 120/19 mm2 Kg          1.495,0 Thu hồi ĐNTL
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